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Quảng Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2019 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần: 

-Tên học phần: PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG  

(Tên tiếng Anh: LAW ON CORRUPTION PREVENTION) 

- Mã số học phần: 

- Số tín chỉ: 02 

   Số giờ tín chỉ: 30(trong đó:lý thuyết:20,bài tập:10) 

- Ngành học: Luật 

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Bộ môn phụ trách: Luật 

Giảng viên phụ trách chính: ThS. Phan Phương Nguyên 

Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: 1. ThS. Nguyễn Hoàng Thủy                   

                                                              2. ThS. Phan Thị Thu Hiền   

2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành học phần Luật hành chính Việt Nam  

3. Mục tiêu của học phần: 

+ Về kiến thức 

 Học phần 

cungcấpkiếnthức,vănbản,hệthốngphápluậtvềphòngchốngthamnhũngởViệt 

Nam;hiểuđượcvấnđềphòngchốngthamnhũngcủaViệt Namtrongbốicảnh toàncầu 

hóahiệnnay. 

+ Về kỹ năng 

Sinhviênđượcrènluyệnkỹnăngpháthiệnvàphântíchnhữngvấnđềmangtínhpháplýtron

glĩnh vựcphòng,chốngthamnhũng;biếtđượccơ chếbảovệvàbảođảmchohọthựchiệnviệc 

phòng,chốngthamnhũng.Sinhviênđượcrènluyện 

kỹnăngsosánh,nhậnđịnhvàđánhgiácácvấnpháplýcũngnhư tìnhhuốngtrong thựctiễn;được 

rèn luyệnkỹnănglàmviệcnhóm,kỹnăngthuyếttrình, phảnbiện. 

+ Về thái độ 



Nhậnthứcđượcýnghĩa,tầmquantrọngcủahoạtđộngphòng,chốngthamnhũng,cótháiđộ

tíchcựctrong việc ứngdụngkiếnthức của 

họcphầnvàothựctiễn.Mỗisinhviêntrởthànhmộtthànhviêntrongcôngcuộcphòngchốngthamn

hũngkhôngcoiviệcphòngchốngthamnhũnglàviệc của người 

khác,khôngphảicủabảnthânmình. 

4. Chuẩn đầu ra học phần:  

 

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

 Về kiến thức 

CĐR1 Người học hiểu được kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm và các hành vi 

tham nhũng 

CĐR2 Người học hiểu được kiến thức cơ bản về quy định của pháp luật Việt Vam  về 

phòng, chống tham nhũng 

CĐR3 Người học hiểu được kiến thức cơ bản về nguyên nhân, tác hại của tham 

nhũng và các biện pháp phòng, chống tham nhũng 

CĐR4 Người học hiểu được kiến thức cơ bản liên quan đếntrách nhiệm của cơ quan, 

tổ chức và cá nhân trong phòng, chống tham nhũng 

CĐR5 Người học hiểu được kiến thức cơ bản liên quan đếnkinh nghiệm của một số 

quốc gia về phòng, chống tham nhũng 

 Về kỹ năng 

CĐR6 Người học có kỹ năng tìm, đọc, hiểu và vận dụng các văn bản trong lĩnh vực 

phòng, chống tham nhũng 

CĐR7 Người học có kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, trình 

bày vấn đề, kỹ năng phản biện, tự nghiên cứu để tạo nền tảng cho khả năng học 

tập suốt đời. 

 Về      độ  mức độ    c       c       c  n   m  

CĐR8 Thái độ đúng đắn và nghiêm túc đối với các vấn đề liên quan đến phòng, chống 

tham nhũng 

 

5. Tóm tắt nội dung học phần 

Pháp 

luậtvềphòng,chốngthamnhũnglàmônhọcbắtbuộcđốivớisinhviênngànhluật.Đâylàmônkhoahọ

ccótínhứngdụngcaovàgắnvớitráchnhiệmcủamỗicánhântrongcộngđồng.Mônhọcgồmnhữngvấ

nđềcơbảnsau:Đốitượngvàmụctiêucủamônhọc,nhậnthứcchungcủaViệtNamcũngnhư 

thếgiớivềthamnhũngvàphòngchốngthamnhũng;khungphápluậtvềphòngchốngthamnhũng;

nguyên nhân, tác hại của tham nhũng và các biện pháp phòng, chống tham 



nhũng;vaitròvàtráchnhiệmcủacáccơquan,tổchứcvàxãhộitrongphòngchống 

thamnhũngvàtráchnhiệmcủa mỗingười dântrongxã hội. 

6. Nội dung chi tiết học phần: 

CHƢƠNG 1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG 

1.1 Khái niệm tham nhũng 

1.2 Đặc điểm của hành vi tham nhũng 

1.3 Các hành vi tham nhũng 

CHƢƠNG 2 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM  VỀ PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG 

2.1 Nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng 

2.2 Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội phạm tham nhũng 

CHƢƠNG 3 NGUYÊN NHÂN, TÁC HẠI CỦA THAM NHŨNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

3.1 Nguyên nhân của tham nhũng 

3.2 Tác hại của tham nhũng 

3.3 Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng 

3.4 Các biện pháp phòng, chống tham nhũng 

CHƢƠNG 4 TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRONG 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

4.1 Vai trò của các cấp ủy Đảng trong phòng, chống tham nhũng 

4.2 Trách nhiệm của các cấp chính quyền trong phòng chống tham nhũng     

4.3 Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng 

4.4 Trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong phòng chống tham nhũng  

4.5 Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng 

CHƢƠNG 5 GIỚI THIỆU KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG 

5.1 Quan điểm của cộng đồng quốc tế về phòng, chống tham nhũng 

5.2 Giới thiệu kinh nghiệm của một số quốc gia về phòng, chống tham nhũng  

    

7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian:  

Chƣơng Tên chƣơng 

Số tiết tín chỉ 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành 

Khác 

(*) 

1 Khái niệm, đặc điểm và các 

hành vi tham nhũng 
6 4 2  

  



2 Quy định của pháp luật việt 

nam  về phòng, chống tham 

nhũng 

6 4 2  

  

3 Nguyên nhân, tác hại của 

tham nhũng và các biện pháp 

phòng, chống tham nhũng 

6 4 2  

  

4 Trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức và cá nhân trong phòng, 

chống tham nhũng 

6 4 2  

  

5 Giới thiệu kinh nghiệm của 

một số quốc gia về phòng, 

chống tham nhũng  

6 4 2  

  

(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa, ... 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chƣơng) của học phần 

 

Chương 
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1
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Đ

R
2
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Đ

R
3

 

C
Đ
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4
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5
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Đ
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6

 

C
Đ

R
7

 

C
Đ

R
8

 

1 x       x 

2  x    x x x 

3   x   x x x 

4    x  x x x 

5     x x x x 

 

8. Phƣơng pháp giảng dạy 

        Phương pháp thuyết trình, phương pháp động não, phương pháp giải quyết vấn đề, 

phương pháp tổ chức các hoạt động, phương pháp xử lí tình huống, phương pháp làm 

việc nhóm… 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham giađầy đủ số tiết học theo quy định (tối thiểu là 80% số giờ) 

- Thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu thập tài liệu tham khảo. Đọc, phân 

tích và nhận xét các tài liệu khi học từng chương, mục.  

- Làm bài bài kiểm tra đúng hạn và thỏa mãn các nội dung giảng viên yêu cầu.  



- Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn 

bị cá nhân. 

 

10. Tài liệu phục vụ cho học phần 

10.1. Tà  l    bắ  b ộc 

[1] PGS.TS. Hoàng Thế Liên (2014), Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng 

dùng cho các trường đại học, cao đẳng, Hà Nội. 

10.2. Tà  l      am k ảo 

[1] 

ĐạihọcQuốcgiaHàNội(2013),GiáotrìnhLýluậnvàphápluậtvềphòng,chốngthamnhũng,Nxb

Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

[2] Hồ Chí Minh(2015),Về phòng, chống tham nhũng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[3] GS.TS. Trương Giang Long (2013),Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt 

Nam hiện nay,Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội. 

[4] Nguyễn Xuân Yêm, Nguyễn Hòa Bình, Bùi Minh Thanh (2007), Phòng chống tham 

nhũng ở Việt Nam và trên thế giới, Nxb CAND, Hà Nội. 

[5] Nguyễn Văn Kim và Nguyễn Huy Hoàng (2003), Pháp luật chống tham nhũng của 

các nước trên thế giới, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

- Các văn bản pháp luật liên quan. 

11. Thang điểm đánh giá 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 17/VBHN-

BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

12. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

 

TT Các chỉ tiêu đánh giá  Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Chuyên cần, thái độ 

- Tham gia trên lớp 

- Chuẩn bị bài  

- Tích cực thảo luận 

 

Quan sát, điểm 

danh. 
5% 

2 Kiểm tra thường xuyên 

- Nội dung 1:Tác hại của tham nhũng 

- Nội dung 2: Trách nhiệm của công 

dân trong phòng, chống tham nhũng 

 

- Bài kiểm tra viết 

- Bài tập 

 

35% 

 



3 Thi kết thúc học phần Viết hoặc vấn đáp 60% 

 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá 

 

Hình thức đánh giá 
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Quan sát, điểm danh        x 

Kiểm tra viết x x x x x x x x 

Thuyết trình báo cáo x x x x x x x x 

Thi x x x x x x x x 

 

 

HIỆU TRƢỞNG    TRƢỞNG BỘ MÔN         GIẢNG VIÊN    

         

 

 

 

 

PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng        Th.S Phùng Thị Loan          Th.S Phan Phƣơng Nguyên 
 


